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A P Q H L M I G F SỐ CHỮ
10 10 25 55 100

1 2026258537 Trần Viết Huyền Anh B20KKT 9 9 8 8 8.2 Taïm pháøy Hai

2 2026258539 Cao Thị Kim Chi B20KKT 10 7 7 7 7.3 Baíy pháøy Ba

3 2026258540 Trương Thị Kim Chi B20KKT 10 7 8 8.8 8.5 Taïm pháøy Nàm

4 2027258651 Đỗ Văn Chín B20KKT 8 8 8 4.3 6.0 Saïu

5 2027258543 Trần Hữu Võ Đông B20KKT 8 7 8 5 6.3 Saïu pháøy Ba

6 2027258544 Phan Hữu Đức B20KKT 5 7 8 4.8 5.8 Nàm pháøy Taïm

7 2026258546 Phạm Thị Thúy Hoa B20KKT 10 8 8 4.5 6.3 Saïu pháøy Ba

8 2026258550 Nguyễn Hoàng Yến Nhi B20KKT 6 5 9 4 5.6 Nàm pháøy Saïu

9 2026258551 Trần Thị Quỳnh Nhi B20KKT 0 0 0 4.3 2.4 Hai pháøy Bäún

10 2026258552 Võ Thị Bảo Nhi B20KKT 9 8 9 5.5 7.0 Baíy

11 2027258553 Nguyễn Hoài Phương B20KKT 9 7 8 8.8 8.4 Taïm pháøy Bäún

12 2026258554 Nguyễn Thị Như Phượng B20KKT 5 6 5 7.5 6.5 Saïu pháøy Nàm

13 2026258556 Nguyễn Ngọc Hương Sen B20KKT 9 8 8 4.8 6.3 Saïu pháøy Ba

14 2026258559 Trà Thị Hương Thơm B20KKT 9 8 9 4 6.2 Saïu pháøy Hai

15 2027258560 Lê Văn Thu B20KKT 6 7 8 4.5 5.8 Nàm pháøy Taïm

16 2026258561 Lê Thị Mỹ Thuận B20KKT 0 0 0 HP 0.0 Khäng HP
17 2027258563 Nguyễn Viết Trung B20KKT 6 8 8 5 6.2 Saïu pháøy Hai

18 2027258564 Trần Thanh Tuân B20KKT 8 5 8 5 6.1 Saïu pháøy Mäüt

19 2027258565 Trần Lê Minh Tuấn B20KKT 10 7 8 8.5 8.4 Taïm pháøy Bäún

20 2026258538 Nguyễn Thị Thanh Ánh B20KKT 8 7 7 6.3 6.7 Saïu pháøy Baíy

21 2026258541 Nguyễn Thị Chính B20KKT 6 5 8 6 6.4 Saïu pháøy Bäún

22 2026258542 Phạm Thị Hồng Duyên B20KKT 10 8 8 7.8 8.1 Taïm pháøy Mäüt

23 2026258545 Lê Diệu Hiền B20KKT 8 8 7 7 7.2 Baíy pháøy Hai

24 2026258547 Ngô Thị Khánh Hòa B20KKT 10 8 8 7 7.7 Baíy pháøy Baíy

25 2026258657 Nguyễn Thị Thu Sương B20KKT 10 8 8 7 7.7 Baíy pháøy Baíy

26 2026258557 Huỳnh Minh Tâm B20KKT 6 8 8 5.8 6.6 Saïu pháøy Saïu
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Đà Nẵng, ngày 09 tháng 05 năm 2016
        LẬP BẢNG KIỂM TRA TT ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN & B2 PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐH

Nguyễn Thị Kim Phượng Nguyễn Thị Quỳnh Trang ThS. Hồ Hà Đông ThS. Nguyễn Ân

Số sinh viên đạt 92%

Số sinh viên nợ 8%
TỔNG CỘNG : 100%

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐIỂM KẾT QUẢ HỌC TẬP KHOÁ B20KKT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

ST
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